
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.




I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): 
Thí sinh chọn một phương án đúng và ghi vào Giấy thi (Ví dụ: 1A, 2C,…)
	Câu 1: Cho đồ thị của một hàm số bậc hai sau:
Hệ số a của đồ thị hàm số bậc hai này là
A. a = −1. 	
B. a = 1. 	
C. a  <  0. 	
D. a  >  0.
	



Câu 2: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về đồ thị hàm số ?
A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
B. Với a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành và O(0; 0) là điểm cao nhất của đồ thị.
C. Với a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O(0; 0) là điểm cao nhất của đồ thị.
D. Với a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành và O(0; 0) là điểm thấp nhất của đồ thị.
Câu 3: Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?




A.  		B. 		C.  		D. 


Câu 4: Cho phương trình  có biệt thức  Phương trình đã cho vô nghiệm khi
A. Δ = 0. 	B. Δ > 0 .		C. Δ ≥ 0. 	D. Δ < 0.



Câu 5: Cho phương trình bậc hai . Tính biệt thức  thì phương trình đã cho có nghiệm kép là




A. .    B. .   C. .    D. .


Câu 6: Phương trình bậc hai  có . Khi đó, hai nghiệm của phương trình là




A. 	  B. 	       C. 	   D. 



Câu 7: Hai số có tổng là S và tích là P (Điều kiện ). Khi đó là nghiệm của phương trình nào sau đây?




A.		B.	    C.	      D.
Câu 8: Trong các hình dưới đây, hình biểu diễn góc nội tiếp là
   
A. Hình 2. 	B. Hình 1. 	C. Hình 3. 	D. Hình 4.
Câu 9: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường
A. trung trực. 	B. đường cao.		C. trung tuyến.	 D. phân giác.
Câu 10: Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a có bán kính bằng




A. .		B. .			C. .			D. .
Câu 11: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng
A. 90°.		B. 180°.		C. 360°.		D. 120°.
Câu 12: Trong các hình phẳng sau, hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều?

A. Hình a, b. 	B. Hình c, e. 	C. Hình b, d. 	D. Hình d, e.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Bài 1 (1,5 điểm):  


a) Vẽ đồ thị của hàm số  Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng  và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

b) Công thức  được dùng để tính động năng của một vật có khối lượng m (kg) khi chuyển động với vận tốc v (m/s) (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng 1,5 kg là 48 J, hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó.
Bài 2 (1,0 điểm):


a) Đưa phương trình sau  về dạng và xác định các hệ số a, b, c của phương trình đó.

b) Không cần giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức ∆ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau: 
Bài 3 (1,5 điểm):

a) Giải phương trình bậc hai một ẩn sau: 

b) Tính nhẩm nghiệm của phương trình sau: 
c) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m và có diện tích là 280 m2. Tính các kích thước của mảnh vườn đó.
Bài 4 (2,5 điểm):

a) Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm I nằm trong (O). Biết rằng  Tính số đo của góc AID.
b) Cho ABC là tam giác đều có cạnh bằng 3 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
c) Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng ABDE là tứ giác nội tiếp.
---------- HẾT ----------
* Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
* Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số báo danh: ……........

HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
	
a) Vẽ đồ thị của hàm số 

b) Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng  và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.
	1,5

	
	a) Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y:
	x
	–2
	–1
	0
	1
	2

	

	6
	1,5
	0
	1,5
	6



Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy và nối chúng lại ta được đồ thị của hàm số (Vẽ đồ thị …)
*Nếu bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y sai hoặc không có thì không cho điểm hình vẽ đồ thị.
	


0,5









0,5

	
	


b)  Ta có  nên , hay  Suy ra x = 1 hoặc x = – 1.


Vậy ta có hai điểm cần tìm là (–1; ) và (1; ). Hai điểm này đối xứng với nhau qua trục tung Oy.
	0,25

0,25



	Bài
	Nội dung
	Điểm

	2
	

a) Đưa phương trình sau  về dạng và xác định các hệ số a, b, c của phương trình đó.
	0,5

	
	
a) 


	0,25

	
	Phương trình trên có a = 3, b = 4 và c = 0.
	0,25

	
	
b) Không cần giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức ∆ và xác định số nghiệm của phương trình sau: 
	0,5

	
	
b) 
Ta có a = 9, b = 42, c = 49 
	0,25

	
	
và  Vậy phương trình trên có nghiệm kép.
	0,25



	Bài
	Nội dung
	Điểm

	3

	
a) Giải phương trình bậc hai một ẩn sau: 

b) Tính nhẩm nghiệm của phương trình sau: 
c) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m và có diện tích là 280 m2. Tính các kích thước của mảnh vườn đó.
	1,5

	
	
a) 


Ta có  và 
Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:


	0,25


0,25

	
	
b) Ta có  

 Nên phương trình có hai nghiệm:  
	0,25

0,25

	
	c) Gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là x (m) (ĐK: x > 0).
Nên chiều dài mảnh vườn là x + 6 (m).
Diện tích mảnh vườn là: x(x + 6) (m2).
Theo bài, mảnh vườn có diện tích là 280 m2 nên ta có pt:  x(x + 6) = 280.



 Ta có  và 
Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt:
x1 = –3 + 17 = 14 (nhận), x2 = –3 – 17 = –20 (loại).
Vậy chiều rộng mảnh vườn là 14 m và chiều dài là 14 + 6 = 20 (m).
	

0,25





0,25






	Bài
	Nội dung
	Điểm

	4
	
a) Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm I nằm trong (O). Biết rằng  Tính số đo của góc AID.
b) Cho ABC là tam giác đều có cạnh bằng 3 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
c) Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng ABDE là tứ giác nội tiếp.
	2,5

	
	
a) Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm I nằm trong (O). Biết rằng  Tính số đo của góc AID.
	0,75

	
	Hình vẽ 0,25đ
	0,25

	
	
	0,25

	
	
	0,25

	
	b) Cho ABC là tam giác đều có cạnh bằng 3 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
	0,5

	
	Vẽ đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC. 

+ Vì tam giác ABC đều nên đường tròn (O) có tâm là trọng tâm của tam giác và có bán kính là: 
	
	0,25

	
	
+ Trọng tâm O cũng là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó. Khi đó bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là: 
	0,25

	
	c) Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng ABDE là tứ giác nội tiếp.
	1,25

	
	

Hình vẽ đúng: 0,25đ
	⦁ Vì ∆ABE vuông tại E (do BE ⊥ AC) nên ∆ABE có đường tròn ngoại tiếp là đường tròn đường kính AB. Do đó: A, B, E cùng nằm trên đường tròn đường kính AB.
	0,25






	
	
	Vì ∆ABD vuông tại D (do AD ⊥ BC) nên ∆ABD có đường tròn ngoại tiếp là đường tròn đường kính AB. Do đó: A, B, E cùng nằm trên đường tròn đường kính AB.
	
0,25





	
	
	Suy ra bốn điểm A, B, D, E cùng nằm trên một đường tròn hay tứ giác ABDE là tứ giác nội tiếp.
	0,5

	
	Cách khác: Lấy I là trung điểm của AB. Vì ∆ABE, ∆ABD là các tam giác vuông có chung cạnh huyền AB. 
	0,25

	
	Nên IA = IB = IC = ID. 
	
0,25

	
	Do đó đường tròn (I, IA) ngoại tiếp tứ giác ABDE.
	0,25



	
Bài
	Nội dung
	Điểm

	5
	
Công thức  được dùng để tính động năng của một vật có khối lượng m (kg) khi chuyển động với vận tốc v (m/s) (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng 1,5 kg là 48 J. Hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó.
	0,5

	
	+ Vì động năng của quả bóng đang bay có khối lượng 1,5 kg là 48 J nên m = 1,5 (kg), E = 48 (J).


Thay m = 1,5 và E = 48 vào , ta được: 
	0,25

	
	hay v2 = 64. Suy ra v = 8 (m/s), vì v > 0.
Vậy vận tốc bay của quả bóng là 8 m/s.
	0,25


---------- HẾT ----------
* Lưu ý: Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong HDC nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như HDC quy định.

===================================

	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Chọn câu đúng ghi vào bài làm.
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một đáp án đúng và viết vào bài làm.


Câu 1. Cho hàm số . Khi thì 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 2. Đồ thị hàm số  đi qua điểm có tọa độ là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 3. Phương trình bậc hai một ẩn là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 4. Nghiệm của phương trình  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 5. Gọi là hai nghiệm của phương trình  thì
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 6. Nếu và  thì  là hai nghiệm của phương trình
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


[image: ]Câu 7. Cho hình vẽ. Biết tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC đó là
	A. 10cm.
	B. 8cm.

	C. 5cm
	D. 6cm


Câu 8. Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác là đường tròn
	A. ngoại tiếp tam giác.
B. đi qua ba đỉnh của tam giác.
	C. nội tiếp tam giác.
D. bàng tiếp tam giác.


Câu 9. Đường tròn ngoại tiếp tứ giác là đường tròn
	A. đi qua bốn đỉnh của tứ giác.
B. đi qua ba đỉnh của tứ giác.
	C. tiếp xúc với bốn cạnh của tứ giác.
D. không đi qua đỉnh nào của tứ giác.


Câu 10. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều có cạnh bằng 12cm là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 11. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, có  thì số đo góc D bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


[image: ]Câu 12. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O . Phép quay biến điểm A thành điểm B là phép quay
	A. thuận chiều 900 tâm O.
C. ngược chiều 900 tâm O.
	B. thuận chiều 1200 tâm O.
D. thuận chiều 1800 tâm O.


Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 13 và câu 14. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu thí sinh chọn phương án “Đ” hoặc “S” và ghi vào bài thi của mình.

Câu 13. Cho phương trình . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
	A. Phương trình có hai nghiệm phân biệt.
B. Phương trình có nghiệm kép.
C. Phương trình có nghiệm.
D. Phương trình vô nghiệm.


Câu 14. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
A. Mọi tam giác luôn nội tiếp đường tròn.
B. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.
C. Tổng số đo hai góc đối của một tứ giác luôn bằng 1800.
D. Mọi phép quay đều giữ nguyên mọi điểm.
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
[image: ]Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết câu trả lời ngắn/kết quả của mỗi câu hỏi vào bài thi của mình
Câu 15. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

Trả lời: 




Câu 16. Phương trình bậc hai  có hệ số lần lượt là……

Trả lời: 



Câu 17. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức .

Trả lời: 
Câu 18. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a = 6 cm bằng bao nhiêu ?

Trả lời: 
[image: ]II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 19. (0.5 điểm) Một khối rubik hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông, giả sử x là độ dài cạnh của khối rubik đó.
a) Biểu diễn diện tích toàn phần S của hình lập phương qua x.

b) Tính độ dài cạnh rubik khi 
[image: ]Câu 20. (0.75 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
   Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 300 m. Người chủ làm một lối đi xung quanh vườn thuộc đất vườn rộng 2 m. Phần đất còn lại dùng để xây nhà và làm sân vườn có diện tích 4 816 m2 (Hình bên). Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn đó.4 816 m2


Câu 21. (0.5 điểm) Cho phương trình (1):  (m là tham số). 
a) Tìm điều kiện của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt?


b) Gọi là hai nghiệm của phương trình (1). Tính giá trị của biểu thức  theo m.
Câu 22. (1.25 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Kẻ dây CD vuông góc với OA tại trung điểm I của OA và kẻ OK vuông góc với BC tại K. Chứng minh rằng: 
a) Tứ giác CIOK nội tiếp được đường tròn.
b) O là trọng tâm của tam giác BCD.
---------Hết--------
	Họ và tên thí sinh: ………………………………..
Số báo danh:………………………………………
	Họ, tên chữ ký GT 1: ……………………………….......
Họ, tên chữ ký GT 2: …………………………………...


 HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Chọn câu đúng ghi vào bài làm.
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐÁP ÁN
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	D
	A


Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Mỗi ý A, B, C, D thí sinh trả lời đúng đạt 0.25 điểm
	CÂU
	13
	14

	
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	ĐÁP ÁN
	ĐÚNG
	SAI
	ĐÚNG
	SAI
	ĐÚNG
	ĐÚNG
	SAI
	SAI


Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm
	CÂU
	15
	16
	17
	18

	ĐÁP ÁN
	

	

	

	



[image: ]II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 19. (0.5 điểm) Một khối rubik hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông, giả sử x là độ dài cạnh của khối rubik đó.
a) Biểu diễn diện tích toàn phần S của hình lập phương qua x.

b) Tính độ dài cạnh rubik khi 
	Nội dung
	Điểm

	
a) .              
	0.25

	
b) (cm)
	0.25


[image: ]Câu 20. (0.75 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
   Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 300 m. Người chủ làm một lối đi xung quanh vườn thuộc đất vườn rộng 2 m. Phần đất còn lại dùng để xây nhà và làm sân vườn có diện tích 4 816 m2 (Hình bên). Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn đó.4 816 m2

	Nội dung
	Điểm

	
Gọi x (m) là chiều dài khu vườn hình chữ nhật 
	0.25

	
Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là  (m)
Sau khi làm lối đi xung quanh vườn thuộc đất vườn rộng 2 m thì :

- Chiều dài còn lại là :  (m)

- Chiều rộng còn lại là :  (m)

- Diện tích là :  (m2)
	0.25

	
Theo đề, ta có phương trình: 


Giải phương trình ta được: (n); (loại)
Vậy chiều dài khu vườn hình chữ nhật là 90m và chiều rộng là 60m
	0.25




Câu 21. (0.5 điểm) Cho phương trình (1):  (m là tham số). 
a) Tìm điều kiện của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt?


b) Gọi là hai nghiệm của phương trình (1). Tính giá trị của biểu thức  theo m.
	Nội dung
	Điểm

	

a) . Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 
	0.25

	
b) 
	0.25


Câu 22. (1.25 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Kẻ dây CD vuông góc với OA tại trung điểm I của OA và kẻ OK vuông góc với BC tại K. Chứng minh rằng: 
a) Tứ giác CIOK nội tiếp được đường tròn.
b) O là trọng tâm của tam giác BCD.
	Nội dung
	Điểm

	Vẽ được hình đúng 0.25 điểm


	0.25

	
a)  Vì  vuông tại K nên K thuộc đường tròn đường kính OC
	0.25

	
Vì  vuông tại I nên I thuộc đường tròn đường kính OC 
Vậy tứ giác CIOK nội tiếp đường tròn đường kính OC
	0.25

	
b) Chứng minh được BI là đường trung tuyến của  (1)
	0.25

	

mà  nên  (2)
Từ (1) và (2) suy ra O là trọng tâm tam giác BCD
	0.25


 (Cách giải đúng khác vẫn cho điểm tối đa)


	ĐỀ 3
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



Bài I (1 điểm). Cho hàm số y = (m – 3)x2 (với m ≠ 3) có đồ thị là parabol (P)
a) Tìm m để (P) đi qua điểm K(–3; 18)
b) Với m tìm được ở câu a, tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): y = –7x + 4


Bài II (2 điểm). Cho hai biểu thức  và  với x  0,  x  9
1) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 25. 
2) Rút gọn biểu thức Q . 
3) Chứng tỏ rằng không có giá trị nguyên của x để biểu thức T = P. Q đạt giá trị nguyên dương.
Bài III (3 điểm). 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Để chở hết 60 tấn quà tặng đồng bào nghèo ở vùng cao, một đội xe dự định sử dụng một số xe cùng loại. Trước khi khởi hành, có 2 xe phải điều đi làm việc khác. Vì vậy, mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn so với dự định 1 tấn hàng mới hết. Hỏi theo kế hoạch đội dự định sử dụng bao nhiêu xe để vận chuyển?

2) Cho phương trình bậc hai 
a) Giải phương trình với m = 1

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn 
Bài IV: (3,5 điểm).
1) Một doanh nghiệp sản xuất thùng tôn có dạng hình trụ. Hình trụ đó có đường kính đáy 0,6m và chiều cao 1m (lấy π  3,14).
a) Tính thể tích của một thùng tôn. 
b) Chi phí để sản xuất mỗi thùng tôn đó (không tính nắp và đáy) là 100 nghìn đồng/m2. Tính số tiền mà doanh nghiệp cần chi để sản xuất 500 thùng tôn đó.
2) Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Hai đường cao AD, BE của ΔABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh A, E, D, B cùng thuộc một đường tròn.
b) Kẻ đường kính AK của (O). Chứng minh ΔADB ∽ ΔACK và AB.AC = 2AD.R
c) Gọi F là hình chiếu của điểm B trên AK, M là trung điểm của BC. Chứng minh BOFM là tứ giác nội tiếp, từ đó suy ra ba điểm E, F, M thẳng hàng. 
Bài V (0,5 điểm). 
Một trang tạp chí có dạng hình chữ nhật. Ban biên tập cần thiết kế sao cho lề trên và lề dưới đều là 3cm, lề trái và lề phải đều là 2cm thì phần còn lại chứa chữ cũng có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384cm2. Hỏi chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang tạp chí lúc đầu lần lượt là bao nhiêu để diện tích trang tạp chí là nhỏ nhất? 		
------HẾT------
HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
(1 điểm)
	Cho hàm số y = (m – 3)x2 (với m ≠ 3) có đồ thị (P)
a) Tìm m để (P) đi qua điểm K(–3; 18)
	

	
	a) Thay x = - 3, y = 18 vào công thức hàm số
	0,25đ

	
	Tính được m = 5 (tm) và kết luận.
	0,25đ

	
	b) Với m tìm được ở câu a, tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): y = –7x + 4
	

	
	Với m = 5 hàm số có dạng y = 2x2 
Phương trình xác định hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:


	0,25đ

	
	
Tính được 

Tính được 


Suy ra toạ độ giao điểm của (d) và (P) là  và 
	0,25đ

	Bài 2
(1,0 điểm)
	Bài II (2 điểm): Cho hai biểu thức 


    và   với x  0,  x  9
1) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 25. 
 

	

	
	Thay x = 25 (tmđk) vào biểu thức P
	

	
	
Tính được P =  và kết luận
	

	
	2) Rút gọn biểu thức Q .
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	3) Chứng tỏ rằng không có giá trị nguyên của x để biểu thức T = P. Q đạt giá trị nguyên dương.
	

	
	



Vì  nên 

TH1: là số vô tỉ, loại
	

	
	


TH2:  nên Ư(9) , mà  > 3

nên 
Tính được x = 36 và T = 0 (không thoả mãn)
Kết luận.
	

	Bài 3
(3,0 điểm)
	Bài III (3 điểm): 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Để chở hết 60 tấn quà tặng đồng bào nghèo ở vùng cao, một đội xe dự định sử dụng một số xe cùng loại. Trước khi khởi hành, có 2 xe phải điều đi làm việc khác. Vì vậy, mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn so với dự định 1 tấn hàng mới hết. Hỏi theo kế hoạch đội dự định sử dụng bao nhiêu xe để vận chuyển?
	

	
	
Gọi số xe đội dự định sử dụng là x (xe, x N*)
	0,25

	
	
Số tấn hàng mỗi xe phải chở theo dự định là  (tấn)
	0,25

	
	Số xe thực tế đội đã sử dụng là x – 2 (xe)

Số tấn hàng mỗi xe phải chở thực tế là  (tấn)
	0,25

	
	Vì thực tế mỗi xe phải chở nhiều hơn so với dự định 1 tấn nên ta có phương trình


	0,25

	
	Giải pt được x = 12 (tm) 
	0,25

	
	Kết luận.
	0,25

	
	
2) Cho phương trình bậc hai 
a) Giải phương trình với m = 1
	

	
	
Với m = 1 phương trình có dạng 
Tính được Δ = 5
	0,25

	
	
Giải phương trình được 
	0,25

	
	
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn 
	

	
	Δ = 9 – 4m
	0,25

	
	
Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì Δ> 0 nên m < 
	0,25

	
	
Tính được 
	0,25

	
	Suy ra m = –4 
	0,25

	Bài 4
(3,5 điểm)
	Bài IV: (3,5 điểm)
1) Một doanh nghiệp sản xuất thùng tôn có dạng hình trụ. Hình trụ đó có đường kính đáy 0,6m và chiều cao 1m. (lấy π  3,14)
a) Tính thể tích của mỗi thùng tôn đó? 
	

	
	Bán kính đáy của thùng tôn là 0,6 : 2 = 0,3 (m)
	0,25

	
	Thể tích thùng tôn đó là:

 (m3)
	0,25

	
	b) Chi phí để sản xuất mỗi thùng tôn đó (không tính nắp và đáy) là 100 nghìn đồng/m2. Tính số tiền mà doanh nghiệp cần chi để sản xuất 500 thùng tôn đó.
	

	
	Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là

(m2)
	0,25

	
	Số tiền doanh nghiệp cần chi là:

 (nghìn đồng)
Vậy Số tiền doanh nghiệp cần chi khoảng 94200 nghìn đồng
	0,25

	
	2) Cho đường tròn (O;R), dây BC cố định. Lấy điểm A bất kỳ trên cung lớn BC sao cho ΔABC nhọn. Hai đường cao AD, BE của ΔABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh A, E, D, B cùng thuộc một đường tròn.
	

	
	[image: ]
Vẽ hình đúng đến câu a
	0,25

	
	Chứng minh  = 900 
	0,25

	
	ΔADB vuông nội tiếp đường tròn đường kính BE
ΔAEB vuông nội tiếp đường tròn đường kính BE
	0,25

	
	Suy ra 4 điẻm A, B, D, E thuộc đường tròn đường kính BE
	0,25

	
	b) Kẻ đường kính AK của (O). Chứng minh ΔADB ∽ ΔACK và AB.AC = 2AD.R
	

	
	(O) có:  = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
             (hai góc nội tiếp chắn cung AC)
	0,25

	
	Chứng minh được ΔADB ∽ ΔACK (g.g)
	0,25

	
	Suy ra AB.AC = 2AD.R
	0,5

	
	c) Gọi F là hình chiếu của điểm B trên AK, M là trung điểm của BC. Chứng minh BOFM là tứ giác nội tiếp, từ đó suy ra ba điểm E, F, M thẳng hàng. 
	

	
	[image: ]ΔBOC cân tại O có OM là đường trung tuyến đồng thời là đường cao, suy ra OM vuông góc với BC, nên  = 900.
 = 900.
Suy ra tứ giác BOFM nội tiếp
	0,25

	
	Tứ giác BOFM nội tiếp nên 
Mà , 
Suy ra     (1)
Tứ giác AEFB nội tiếp nên    (2)
Từ (1) và (2) suy ra  =  = 900 
Suy ra  = 1800 nên E, F, M thẳng hàng.
	0,25

	Bài 5
(0,5 điểm)
	Một trang tạp chí có dạng hình chữ nhật. Ban biên tập cần thiết kế sao cho lề trên và lề dưới đều là 3cm, lề trái và lề phải đều là 2cm thì phần còn lại chứa chữ cũng có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384cm2. Hỏi chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang tạp chí lúc đầu lần lượt là bao nhiêu để diện tích trang tạp chí là nhỏ nhất? 		
	

	
	Gọi chiều ngang phần chứa chữ lần là x(cm, x > 0)

Chiều dọc phần chứa chữ là  (cm)

Chiều ngang và chiều dọc của trang tạp chí là x + 4 và (cm)

Diện tích trang giấy là         
	0,25đ

	
	

(Học sinh cần chứng minh bất đẳng thức Cauchy khi dùng)
Dấu = xảy ra khi x = 16
Vậy để diện tích chữ là 384cm2 thì diện tích trang tạp chí nhỏ nhất là 600cm2 khi chiều ngang 20cm, chiều dọc 30cm.

	0,25đ







	ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



Bài I (1,5 điểm).1) Kết quả đo chiều cao của 40 học sinh (đơn vị: cm) được thống kê trong bảng sau: 
	 158
	164
	148
	150
	160
	151
	155
	152
	152
	163

	153
	154
	154
	154
	155
	155
	168
	157
	155
	156

	156
	156
	156
	157
	157
	151
	158
	150
	162
	163

	163
	163
	152
	163
	148
	165
	167
	168
	158
	170


    Theo quy định của công ty may mặc, cỡ S tương ứng với chiều cao từ 146cm đến         dưới 152cm. Cỡ M tương ứng với chiều cao từ 152cm đến dưới 158cm. Cỡ L tương ứng với chiều cao từ 158cm đến dưới 164cm. Cỡ XL tương ứng với chiều cao từ 164cm đến 170cm. 
a) Lập bảng tần số ghép nhóm - tần số tương đối ghép nhóm theo mẫu sau:
	Cỡ áo
	Chiều cao (cm)
	Tần số (n)
	Tần số tương đối (f)

	S
	
	
	

	M
	
	
	

	L
	
	
	

	XL
	
	
	

	Tổng cộng
	N = 
	


b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột để biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm trên.
2) Chọn một học sinh bất kì trong 40 học sinh trên, tính xác suất để chọn được học sinh có chiều cao từ 1m58 trở lên.
Bài II (2 điểm).



Cho hai biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Chứng minh rằng 



3) Cho . Tìm các giá trị của  để 
Bài III (2,5 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
1) Hai công nhân làm chung một công việc thì sau 5 giờ 50 phút sẽ hoàn thành xong công việc. Sau khi làm chung 5 giờ thì người thứ nhất đi làm việc khác trong khi người thứ hai vẫn tiếp tục làm trong 2 giờ nữa mới hoàn thành xong công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành xong công việc?
2) Lúc 6 giờ 30 phút sáng, một ca nô xuôi dòng sông từ A đến B dài 48 km. Khi đến B, ca nô nghỉ 30 phút sau đó ngược dòng từ B về A lúc 10 giờ 36 phút cùng ngày. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3km/h.
Bài IV (3,5 điểm). 
	
1) Một gia đình xây một bồn cây hình tròn có bán kính OA là 15m. Phần quạt tròn AOB ( phần tô màu) với  được dùng để trồng hoa. Phần còn lại của đường tròn (phần không tô màu) dùng để lát gạch. 
a) Chủ nhà làm hàng rào xung quanh phần trồng hoa (cung tròn AB, 2 bán kính OA, OB), tính chiều dài hàng rào.
b) Tính diện tích phần lát gạch.
(Biết   3,14).
	[image: ]


2) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Vẽ đường cao AD, BE, CF của ABC (D  BC, E  AC, F  AB), H là trực tâm của ABC. Gọi AQ là đường kính của đường tròn (O). 
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp. 

b) Chứng minh  và AE.AQ = AB.AH
c) Gọi P là giao điểm của EF và AD. AQ cắt BC tại I. Chứng minh PI//HQ.
Bài V (0,5 điểm). 3 người cùng cất tài liệu quan trọng vào một cái két. Hỏi phải làm cho cái két ít nhất bao nhiêu ổ khoá và bao nhiêu chìa để két chỉ mở được nếu có mặt ít nhất 2 trong số 3 người trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
Bài I
1,5đ



	1)
	a) Dựa vào kết quả đo chiều cao của 40 học sinh và chia vào cỡ áo:    Cỡ S: [146; 152), Cỡ M: [152; 158), Cỡ L: [158; 164), Cỡ XL: [164; 170).
Bảng tần số ghép nhóm - tần số tương đối ghép nhóm.
	Cỡ áo
	Chiều cao (cm)
	Tần số (n)
	Tần số tương đối (f)

	S
	[146; 152)
	6
	15%

	M
	[152; 158)
	18
	45%

	L
	[158; 164)
	10
	25%

	XL
	[164; 170)
	6
	15%

	Tổng cộng
	N = 40
	100 %

	b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột để biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm trên.



	



0,5





0,5

	
	2)
	Đổi 1m58 = 158 cm  Số kết quả thuận lợi là: 10 + 6 = 16

Xác suất để chọn được học sinh có chiều cao từ 1m58 trở lên là: 
	0,25
0,25

	


Bài II
2 đ
	1)
	


Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức  ta được .
	0,25

0,25

	
	2)
	

	
0,25

0,25


0,25


	
	3)
	
Với  thì

.

.


Do  và 



TH1:  nên  (TMĐK) hoặc  (TMĐK)



TH2:  (vì  x TMĐK) nên .



Kết hợp với điều kiện  ta được  hoặc .
Lưu ý: Học sinh không kết hợp ĐK, trừ 0,25
	

0,25




0,25


0,25

	Bài III
2,5 đ
	1)
	
Đổi 

Gọi thời gian công nhân thứ nhất làm một mình xong công việc là x (đơn vị: giờ,  )


Thời gian công nhân thứ hai làm một mình xong công việc là (đơn vị: giờ,  )

Trong một giờ công nhân thứ nhất làm được  (công việc)

Trong một giờ công nhân thứ hai làm được  (công việc)

Vì hai công nhân làm chung công việc đó sau thì xong nên ta có

phương trình   (1)
Vì Sau khi làm chung 5 giờ thì người thứ nhất đi làm việc khác trong khi người thứ hai vẫn tiếp tục làm trong 2 giờ nữa mới hoàn thành xong công việc nên ta có

phương trình    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ 

Giải hệ tìm được  (tmđk)

Vậy công nhân thứ nhất làm một mình xong việc trong  giờ,

công nhân thứ hai làm một mình xong việc trong  giờ.
	




0,25





0,25



0,25










0,25




0,25

	
	2)
	Đổi 
Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h) (x > 3)
Vận tốc xuôi dòng là x + 3 (km/h)
Vận tốc ngược dòng là x - 3 (km/h)
Thời gian xuôi dòng là 
Thời gian ngược dòng là 
Thời gian cả đi và về và nghỉ là: 10 giờ 36 phút - 6 giờ 30 phút = 4 giờ 06 phút = 
Ta có phương trình: =
Giải phương trình được:  x1 = 27 (TM) ; x2 =  (loại)
Vậy vận tốc riêng của ca nô là 27 km/h
	
0,25

0,25


0,25



0,25

0,25

	
Bài IV
(3,5 đ)




























	1)
	Độ dài cung tròn AB là 10 (m)
Độ dài hàng rào: 10 + 30  61,4 (m)
Diện tích hình tròn là: 225 (m2)
Diện tích phần trồng hoa là: 75 (m2)
Diện tích phần lát gạch là: 75  471 (m2)
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	2)
	[image: ]
	



0,25

	
	a)
	Chứng minh: tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp
Chứng minh E thuộc đường tròn đường kính BC
Chứng minh F thuộc đường tròn đường kính BC
 B, C, E, F thuộc đường tròn đường kính BC nên tứ giác BCEF nội tiếp
	
0,25
0,25
0,25

	
	b)

	
Chứng minh  và AE.AQ = AB.AH

Chứng minh 

Chứng minh 




Chứng minh đượcBAD  với QAC ( g.g )  

Chứng minh 

Chứng minh 



Chứng minhABQ  với AEH ( g.g )  AE.AQ = AB.AH
	


0,25


0,25

0,25
0,25

	
	c)
	Chứng minh PI//HQ.

Tứ giác BCEF nội tiếp  Chứng minh 



Chứng minh ABI  với AEP  




ABQ AEH      PI//HQ
	


0,25

0,25

	Bài V
(0.5đ)
	
	Vì két chỉ mở được nếu có mặt ít nhất 2 người nên số ổ khoá phải ≥ 2
a) Làm 2 ổ khoá
- Nếu làm 3 chìa thì sẽ có 2 người có cùng một loại chìa, 2 người này không mở được két.
- Nếu làm nhiều hơn 3 chìa thì ít nhất có 1 người cầm 2 chìa khác loại, vậy chỉ cần một người này đã mở được két.
b) Làm 3 ổ khoá
- Nếu làm tổng số 3 chìa thì phải đủ 3 người mới mở được két.
- Nếu làm 4 hoặc 5 chìa thì có ít nhất 2 người không mở được két.
- Nếu làm 6 chìa (mỗi ổ khoá 2 chìa), chia cho 3 người sao cho mỗi người cầm 2 chìa của hai ổ khoá khác nhau thì chỉ cần 2 người là có thể mở được két. 
Vậy ít nhất phải làm 3 ổ khoá và mỗi ổ khoá làm 2 chìa.
	


0,25








0,25



*Lưu ý: Nếu học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tương đương



	ĐỀ 5
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.






Bài 1 (2,0 điểm). Cho hai biểu thức và  với 


a) Tính giá trị của biểu thức khi ;

b) Chứng minh: ;


c) Cho . Tìm các giá trị nguyên của x để .
Bài 2 (2,0 điểm)
 		2.1) Người ta dùng một loại xe tải để chở sữa tươi cho một nhà máy. Biết mỗi thùng sữa loại 180 ml nặng trung bình 10 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy, biết bác lái xe nặng 75 kg?
   	2.2) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Một cơ sở sản xuất nước mắm dự định thu mua 120 tấn cá trong một thời gian nhất định. Nhờ đổi mới phương pháp thu mua, cơ sở đã mua vượt mức 6 tấn mỗi tuần. Vì vậy cơ sở đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần và vượt mức 10 tấn cá. Tính lượng cá mà cơ sở phải mua mỗi tuần theo kế hoạch.
Bài 3 (2,0 điểm) 
    		3.1) Giải các phương trình:

                   	a)                                  

b) 




   	 3.2) Cho phương trình  Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn 
Bài 4 (3,5 điểm)
	
4.1)Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2dm như hình bên. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại, phần giấy có chiều dài khoảng 1,6dm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của ).


	[image: ]





















4.2)  Cho nửa đường tròn , đường kính . Trên nửa đường tròn  lấy điểm (khác và ). Trên cung  của nửa đường tròn  lấy điểm  ( khác  và ). Kẻ tại ;  tại . Gọi  là giao điểm của hai đoạn thẳng  và .

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.


          b) Chứng minh  và 




          c) Tia  cắt đoạn thẳng  tại điểm . Chứng minh rằng .
Bài 5 (0,5 điểm). 
	

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng  ( cm), rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp. Tìm để thể tích của hộp là lớn nhất.

	[image: ]


-----HẾT-----





HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
	Bài
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	[bookmark: _Hlk178842116]Bài 1.
(2,0 điểm)
	a
	

Tính giá trị của biểu thức khi ;
	0,5

	
	
	


Với  (TMĐK) nên  Thay vào  ta được
	0,25

	
	
	

. Vậy  khi x = 9
	0,25

	
	
b
	
Rút gọn .
	1

	
	
	


	0,25

	
	
	


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	


	0,25

	
	c
	

Cho . Tìm các giá trị nguyên của x để .
	0,5

	
	
	

Ta có: 

+) Với , ta có:


	0,25

	
	
	
Do đó: 

+) Kết hợp ĐKXĐ, ta có: 

Mà x là số nguyên nên ta có: 
	0,25

	Bài 2
(2 điểm)
	2.1
	Người ta dùng một loại xe tải để chở sữa tươi cho một nhà máy. Biết mỗi thùng sữa loại 180 ml nặng trung bình 10 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy, biết bác lái xe nặng 75 kg?
	0,5

	
	
	
Gọi số thùng sữa xe có thể chở được là x (thùng) 
Đổi: 5 tấn = 5000 kg
Theo đề bài:
10.x + 75  5000
	0,25

	
	
	x  492,5
Vậy xe có thể chở tối đa 492 thùng sữa.
	0,25

	
	2.2
	Một cơ sở sản xuất nước mắm dự định thu mua 120 tấn cá trong một thời gian nhất định. Nhờ đổi mới phương pháp thu mua, cơ sở đã mua vượt mức 6 tấn mỗi tuần. Vì vậy cơ sở đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần và vượt mức 10 tấn cá. Tính lượng cá mà cơ sở phải mua mỗi tuần theo kế hoạch.
	1.5

	
	
	
Gọi lượng cá mà cơ sở phải mua mỗi tuần theo kế hoạch là  tấn.

 ().
	0,25

	
	
	
Số tuần cơ sở đó định mua cá là:  (tuần)

Thực tế mỗi tuần cơ sở đó thu mua được số cá là:  (tấn)
	
0,25

	
	
	
Thực tế lượng cá cơ sở đó thu mua được là:  (tấn)

Thực tế số tuần cơ sở đó thu mua cá là:  (tuần)
	
0,25


	
	
	
Vì cơ sở đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần nên ta có phương trình :	
	0,25

	
	
	

	
	0,25

	
	
	Đối chiếu ĐK và kết luận 
Vậy theo kế hoạch một tuần cơ sở đó thu mua 20 tấn cá.
	0,25

	Bài 3
(2 điểm)
	3.1
	
a) 
	0,5

	
	
	
Nhẩm 

	0,25

	
	
	
Chỉ ra phương trình có hai nghiệm 
	0,25

	
	
	
b) 
	0,5

	
	
	
Ta có 
	0,25

	
	
	
Phương trình có hai nghiệm phân biệt .
	0,25

	
	3.2

	



Cho phương trình  Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn 
	1,0

	
	
	

Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm phân biệt là:  hay 
	0, 5

	
	
	
Theo hệ thức Viet ta có:   

nên  
	0,25

	
	
	
 và kết luận.
	0,25

	Bài 4 (3,5 điểm
	4.1
	
Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2dm như hình bên. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại, phần giấy có chiều dài khoảng 1,6dm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của .
	0,5

	
	
	
Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: 
	
0,25

	
	
	
Tính được diện tích khoảng 
	0,25


	
	4.2.










	


















Cho nửa đường tròn , đường kính . Trên nửa đường tròn  lấy điểm (khác và ). Trên cung  của nửa đường tròn  lấy điểm  ( khác  và ). Kẻ tại ;  tại . Gọi  là giao điểm của hai đoạn thẳng  và .

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.


          b) Chứng minh  và 




          c) Tia  cắt đoạn thẳng  tại điểm . Chứng minh rằng .
	3,0

	
	
	
a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.

	1,0

	
	
	[image: ]
	

	
	
	
Chứng minh được
	0,25

	
	
	

- Chỉ ra  thuộc đường tròn đường kính .
	0,25

	
	
	

- Chỉ ra  thuộc đường tròn đường kính .
	0,25

	
	
	


 bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  

nên là tứ giác nội tiếp
	0,25

	
	
	

          b) Chứng minh  và 

	1,5

	
	4.2.b
	
- Chỉ ra 
	0,25

	
	
	
- Chỉ ra  (5)
	0,25

	
	
	

.
	0,25

	
	
	
- Chỉ ra  .
	0,25

	
	
	
- C/m được 
	0,25

	
	
	

Suy ra .
	0,25

	
	4.2.c
	



          c) Tia  cắt đoạn thẳng  tại điểm . Chứng minh rằng .

	0,5

	
	
	


Kéo dài cắt tại.







Xét có hai đường cao và cắt nhau tại nên  là trực tâm . Suy ra .




Xét nửa đường tròn  có ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) nên . Do đó 





Xét có, mà suy ra  ( 1) 

	







0,25

	
	
	





Xét có, mà ( vì cùng vuông góc với ) suy ra  (2) .


suy ra  
	0,25

	

Bài V
0,5 điểm
	
	

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng  ( cm), rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm để thể tích của hộp là lớn nhất.
	0,5

	
	
	[image: ]
	

	
	
	



Chiếc hộp tạo thành là một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh (cm) và chiều cao là  cm. Thể tích của hộp là V = 

Ta có: 
Chứng minh bất đẳng thức Cosi với 3 số không âm

Áp dụng bất đẳng thức Cosi cho 3 số dương ta được 

Do đó 
	







0,25

	
	
	
Dấu “=” xảy ra khi 

Khi đó ( thỏa mãn điều kiện)
Lưu ý: Nếu HS không Chứng minh bất đẳng thức Cosi với 3 số không âm thì cho 1 dấu -
	


0,25


(Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)





	ĐỀ 6
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.




Bài 1. (2,5 điểm) Cho hàm số có đồ thị là (P).
a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.
b) Tìm các điểm M thuộc đồ thị hàm số (P) có tung độ bằng 8.
Bài 2. (3 điểm) Giải các phương trình bậc hai một ẩn sau bằng công thức nghiệm


	Bài 3. (1,5 điểm) Cho bảng số liệu về số điểm môn Toán học các học sinh tổ 1 và tổ 2 lớp 9A đạt được trong đợt kiểm tra giữa kì II
	9
	9
	8
	7
	6
	7
	6

	9
	7
	8
	8
	10
	8
	7

	9
	6
	6
	7
	8
	8
	10



	


a) Xác định cỡ mẫu? 
b) Lập bảng tần số về số điểm môn Toán học các học sinh tổ 1 và tổ 2 lớp 9A đạt được?
Bài 4. (1 điểm)  Hãy tính giá trị x, y trong hình vẽ dưới đây?
 [image: ]
Bài 5. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB<AC). Kẻ đường cao AF, BE, CD cắt nhau tại G.
a) Chứng minh: Tứ giác ADGE là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh: EB là tia phân giác của góc DEF.

Bài 6. (0,5 điểm) Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ thuận với bình phương của thời gian. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động y (mét) và thời gian chuyển động x (giây) được biểu diễn gần đúng bởi công thức . Người ta thả một vật nặng từ độ cao 55m trên tháp nghiêng Pi – da xuống đất (sức cản của không khí không đáng kể). Hỏi khi vật nặng còn cách đất 25m thì nó đã rơi được thời gian bao lâu? (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất) 
----HẾT----


HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a) Vẽ đồ thị (P) 
Bảng gia trị:
	x
	

	

	0
	

	


	

	8
	

	0
	

	8


     Đồ thị:



b) Điểm M thuộc (P) có tung độ bằng 8 nên thay 

 vào hàm số:ta được: 

                                  

Vậy .








	



1







0,5









0,25


0,25


0,25

0,25



	Bài 2. (3 điểm) 


Phương trình vô nghiệm
	

0,25
0,25

0,5

0,5


0,5
0,5
0,5

	 Bài 3. (1 điểm)
a) Cỡ mẫu N=21
b) 
	Điểm số
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	4
	5
	6
	4
	2



	

0,5

0,25x4


	Bài 4. (1 điểm)



	
0,5
0,5


	Bài 5. (1,5 điểm) 

	
 [image: ]

a)
Vì tam giác ADG vuông tại D nên tam giác ADG nội tiếp đường tròn đường kính AG (1)
Vì tam giác AEG vuông tại E nên tam giác AEG nội tiếp đường tròn đường kính AG (2)
Từ (1) và (2) ta có 4 điểm A,D,G,E  cùng thuộc một đường tròn, nên tứ giác ADGE nội tiếp
b)
Ta có Góc DAG = góc DEG (cùng chắn cung DG của tứ giác ADGE nội tiếp) (3)
Chứng minh tứ giác ABFE nội tiếp 
suy ra Góc DAG = góc GEF (cùng chắn cung BF)   (4)
Từ (3)(4) suy ra góc DEG= góc GEF
 Vậy EB là tia phân giác của góc DEF

	

	
	



	












0,25

0,25

0,25
0,25

	Bài 6 (0,5 điểm)
Quãng đường chuyển động của vật nặng còn cách đất 25m là: 55 – 25 = 30m


Thay  vào công thức , ta được: 

 (giây) 
Vậy thời gian vật nặng rơi được là 2,4 giây

	


0,25x2





      Lưu ý:
- Học sinh làm bài trình bày cách khác, giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.
- Học sinh vẽ hình đúng đến đâu, giáo viên chấm đến phần đó.

---HẾT---



	ĐỀ 7
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Giá trị của  để phương trình  có nghiệm  là 




A. m =.	B. m = .	C. m = .	D. m = .
	


Câu 4. Trong hình vẽ, cho bốn điểm  cùng thuộc . Số đo góc  bằng
	[image: ]






A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Tọa độ một giao điểm của parabol  và đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. Cho tam giác  vuông tại  cạnh , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7. (1,0 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 


Câu 8. (2,0 điểm): Cho phương trình bậc hai   với  là tham số.


a) Giải phương trình  khi .





b) Tìm  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và  thỏa mãn .



Câu 9. (1,0 điểm): Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau . Khi đi từ B trở về A, nhờ xuôi chiều gió nên tốc độ lúc về nhanh hơn tốc độ lúc đi là , vì thế thời gian về ít hơn thời gian đi là  phút. Tính tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B.













Câu 10. (2,5 điểm): Cho  đường kính . Kẻ đường kính  vuông góc . Lấy điểm  thuộc cung nhỏ . Nối  cắt  tại . Qua  kẻ tiếp tuyến với  cắt đường thẳng  tại .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp;

b) Chứng minh ;

c) Chứng minh .




Câu 11. (0,5 điểm): Trong mùa cao điểm lễ hội, một khách sạn ở Bắc Ninh gồm  phòng đồng giá luôn kín phòng khi giá thuê là  nghìn đồng mỗi phòng. Qua khảo sát các năm trước, bộ phận kinh doanh của khách sạn thấy rằng: cứ tăng giá phòng lên  so với lúc kín phòng thì số phòng cho thuê giảm đi . Hỏi khách sạn phải niêm yết giá phòng là bao nhiêu để đạt doanh thu cao nhất ?
--------- HẾT ---------
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: …………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu
	Lời giải sơ lược
	Điểm

	
Câu 7. (1,0 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 

	
	
Hàm số 
Bảng giá trị: 
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	




	0,25

	
	


Trên mặt phẳng tọa độ , biểu diễn các điểm .

Đồ thị hàm số  là đường parabol đi qua các điểm trên.
	0,25

	
	[image: ]
	0,5

	

Câu 8. (2,0 điểm): Cho phương trình bậc hai   với  là tham số.


a) Giải phương trình  khi .





b) Tìm  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và  thỏa mãn .

	





8.a
	
Phương trình 


Thay  vào phương trình ta có


	0,25

	
	
Ta có 


Suy ra phương trình có hai nghiệm


 ;   
	


0,5

	
	


Vậy với , phương trình có hai nghiệm phân biệt là  và 
	0,25

	









8.b
	
Phương trình 

Ta có 


Để phương trình  có hai nghiệm phân biệt thì 

Suy ra 


	



0,25

	
	



Vậy với , phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và .
Áp dụng định lí Viète, ta có


	0,25

	
	Theo đề bài ta có


Suy ra 



 (thỏa mãn)
	0,25

	
	


Vậy để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và  thỏa mãn 


 thì  .

	0,25

	


Câu 9. (1,0 điểm): Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau . Khi đi từ B trở về A, nhờ xuôi chiều gió nên tốc độ lúc về nhanh hơn tốc độ lúc đi là , vì thế thời gian về ít hơn thời gian đi là  phút. Tính tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B.

	
	

Đổi  phút  giờ


Gọi tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B là 

Suy ra tốc độ của xe đạp khi đi từ B trở về A là 

	0,25

	
	
Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là 

Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ B trở về A là 

	0,25

	
	
Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là  phút nên ta có phương trình



	0,25

	
	
Giải phương trình ta có  (thỏa mãn)
Vậy tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B là 12 km/h.

	0,25

	Câu 10. (2,5 điểm)

	
	
[image: ]
Vẽ hình và ghi giả thiết – kết luận
	
















0,25

	






10.a



	

Xét  đường kính 


Ta có  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn vì 

 (tính chất)

Hay 


Suy ra  vuông tại .



Suy ra 3 điểm  thuộc đường tròn đường kính  .
	0,5

	
	


Ta có  là tiếp tuyến của  tại  (giả thiết)

Suy ra  (tính chất)


Suy ra  vuông tại .



Suy ra 3 điểm  thuộc đường tròn đường kính  .




Từ  và , suy ra bốn điểm  thuộc đường tròn đường kính .

Suy ra tứ giác  nội tiếp.
	0,5

	




10.b
	



Xét đường tròn  có  và  là hai góc nội tiếp cùng chắn .

 (tính chất)   (3)
	0,25

	
	



Xét đường tròn đường kính  có  và  là hai góc nội tiếp cùng chắn .

 (tính chất)   (4)
	0,25

	
	Từ (3) và (4) suy ra


 mà hai góc ở vị trí đồng vị nên suy ra 
	0,25

	


10.c
	

Xét  có đường cao 

      (5)



Kẻ  vuông góc với đường thẳng  tại .

        (6)

Từ (5) và (6) suy ra      (7)
	0,25

	
	
Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật

Suy ra       (8)

Từ (7) và (8)  suy ra 
	0,25

	Câu 11. (0,5 điểm)

	
	
Số phòng cho thuê lúc giá phòng tăng  là

 (phòng)
Số tiền cho thuê mỗi phòng khi tăng giá là

 (nghìn đồng)
Tổng doanh thu khi đó là 

 (nghìn đồng)
	0,25

	
	
Ta có 

(nghìn đồng)

Dấu “ = ” xảy ra khi .

Giá phòng niêm yết khi đó là:  (nghìn đồng)

Vậy khách sạn phải niêm yết giá phòng là  nghìn đồng sẽ đạt doanh thu cao nhất.
	0,25



Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa.
---------- Hết ----------








	ĐỀ 8
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)



Câu 1: Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn, tổng số đo hai góc và  bằng




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .

Câu 2: Phương trình  có hai nghiệm là:
	
A. 	
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số  ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp ?






    A. Hình 2	    B. Hình 1	    C. Hình 4	    D. Hình 3





Câu 5: Cho tam giác  có  cm,  cm,  cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là




    A. cm.	    B. cm.	    C. cm.	    D. cm.




Câu 6: Giả sử  và  là hai nghiệm của phương trình: . Giá trị của tổng  là:




[image: ]    A. .  	    B. .	    C. .	    D. .
Câu 7: Parabol [image: ] là đồ thị của hàm sốNH-2024-GV55 nào sau đây?
  A. [image: ].	          B.[image: ].	
  C. [image: ].	D. [image: ].



Câu 8: Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi




  A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 9: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường
    A. Trung trực	    B. Trung tuyến	    C. Phân giác trong	    D. cao


[image: ]Câu 10: Cho  như hình vẽ. Số đo của cung lớn  là :



    A. 	    B. 	


    C. 	    D. 





Câu 11: Cho tam giác  nội tiếp đường tròn . Biết , số đo cung nhỏ AC là
	
  A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 12: Trong các hình phẳng sau, số hình phẳng có dạng đa giác đều là:

[image: ]
    A. 5. B. 2	C. 	3	D. 4


Câu 13: Cho đa giác đều  cạnh có độ dài mỗi cạnh là . Chu vi của đa giác là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 14: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng . Nếu gọi chiều dài của hình chữ nhật là thì chiều rộng của hình chữ nhật là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 15: Phương trình [image: ] có biệt thức  bằng:
A. 2	    B. 6	    C. 24	    D. 8

[image: A hexagon with lines and dots  Description automatically generated]PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 16. (1,5 đ) Cho hàm số  

a) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm .

b) Với giá trị m vừa tìm được hãy tính 
Câu 17. (0,5 đ): Cho hình lục giác đều ABCDEF với tâm O.
Phép quay ngược chiều Tâm O biến điểm A thành điểm B thì các điểm B, C, D, E, F tương ứng biến thành điểm nào?

Câu 18. (1,5 đ). Cho phương trình bậc hai ẩn x:   (1)`
a) Giải phương trình (1) với m = 2. 

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn  


Câu 19. (1,5 đ). Hưởng ứng phong trào tết trồng cây 2025 lớp 9A đã nhận trồng  cây xanh. Nhưng đến khi trồng cây có  bạn học sinh được cô giáo chủ nhiệm điều đi làm việc khác. Do đó mỗi bạn còn lại phải trồng nhiều hơn 2 cây so với dự định. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?
Câu 20. (1,5đ). Cho tam giác nhọn ABC có (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O) các đường cao BD và CE.
a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp, xác định tâm đường tròn đó.
b) Đường thẳng DE cắt BC tại M. Chứng minh MB.MC = MD.ME.
Câu 21. (0,5 điểm) Cho hai phương trình x2 – 13x + 2m = 0  (1) và x2 – 4x + m = 0    (2).
Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm gấp đôi một nghiệm của phương trình (2)

-------------------------------Hết--------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	C


II. TỰ LUẬN (7 điểm). 
Chú ý : Dưới đây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì chấm và cho điểm từng phần tương ứng. 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 16:
	
Cho hàm số  
a) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm.

b) Với giá trị m vừa tìm được hãy tính 
	1,5 điểm

	a)
	

Đồ thị hàm số  đi qua điểm . Suy ra
2= (m-1)(-1)2  suy ra m =  3
Vậy m = 3 là giá trị cần tìm
	0,5đ

	b)
	Với m = 3 ta có hàm số y = f(x) = 2x2
f(-2) = 2(-2)2 = 8
f(1) = 2(1)2 = 2



f() = 2= 
f(2) = 2(2)2 = 8
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 17
	Cho hình lục giác đều ABCDEF với tâm O. Phép quay ngược chiều Tâm O biến điểm A thành điểm B thì các điểm B, C, D, E, F tương ứng biến thành điểm nào?
	0,5đ

	
	 Phép quay ngược chiều tâm O biến điểm A thành điểm B thì:
Điểm B biến thành điểm C.
Điểm C biến thành điểm D.
Điểm D biến thành điểm E.
Điểm E biến thành điểm F.
Điểm F biến thành điểm A.
	0,5đ


	Câu 18
	
Cho phương trình bậc hai ẩn x:   (1)`
a) Giải phương trình (1) với m = 2. 

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn  
	1,5đ

	a)
	
Phương trình   (1)

Thay m = 2 vào (1) ta được 
Ta có a+b+c = 1- 4+3 =0


Suy ra : ; 
KL
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	b)
	
Để PT (1) có 2 nghiệm phân biệt thì  
                                             hay 16 - 4(m+1) > 0 
                                                          - 4m > -12
                                                              m < 3


Với m < 3 theo  Định lý Vi-ét ta có: x1 + x2 và  x1.x2  

Ta có:   

            
Suy ra  42 –(m+1) = 17
            16 –m -1 = 17
            m = -2 (TMĐK)


Vậy m =-2 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn:   	
	




0,25đ





0,25đ

	Câu 19
	

Hưởng ứng phong trào tết trồng cây 2025 lớp 9A đã nhận trồng  cây xanh. Nhưng đến khi trồng cây có  bạn học sinh được cô giáo chủ nhiệm điều đi làm việc khác. Do đó mỗi bạn còn lại phải trồng nhiều hơn 2 cây so với dự định. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?
	1,5đ

	
	

Gọi số số học sinh của lớp 9A là  (học sinh). (ĐK: 

Số học sinh lớp 9A tham gia trồng cây là:  học sinh.

Dự  định mỗi học sinh phải trồng số cây là:  cây

Thực tế mỗi học sinh phải trồng số cây là:  cây
Vì mỗi học sinh còn lại trồng nhiều hơn dự định 2 cây, nên ta có phương trình:

 



            
 Giải phương trình ta được x = 40 (thoả mãn)
                                           x = -30 (không thoả mãn)

Vậy số học sinh của lớp 9A là  học sinh.
	
0,25đ



0,25đ


0,25đ



0,5đ

0,25đ

	Câu 20
	Cho tam giác nhọn ABC có (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O) các đường cao BD và CE ( B thuộc AC; E thuộc AB) .
c) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp, xác định tâm đường tròn đó.
d) Đường thẳng DE cắt BC tại M. Chứng minh MB.MC = MD.ME.
	1,5đ

	
	
[image: ]
	

	a)
	Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp, xác định tâm đường tròn đó
	

	
	Vì BD, CE là các đường cao của tam giác ABC (gt) 

Suy ra  BD  AC, CE  AB  suy ra 
	0,25

	
	
Tứ giác BCDE có 
Suy ra  các điểm B, C, D, E cùng nằm trên đường tròn đường kính BC
Suy ra  Tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn đường kính BC
	0,5

	
	Suy ra  Tâm O của đường tròn là trung điểm của BC 
Vậy tứ giác BCDE  nội tiếp (O) với O là trung điểm của BC
	0,25

	b)
	Đường thẳng DE cắt BC tại M. Chứng minh MB.MC = MD.ME
	

	
	
Tứ giác BCDE  nội tiếp suy ra 
Xét MBD và MEC có

 chung , 

 (cmt)
Suy ra  MBD ∽ MEC (g.g)
	0,25

	
	
Suy ra    MB.MC = MD.ME
Vậy MB.MC = MD.ME
	0,25

	Câu 21
	Cho hai phương trình x2 – 13x + 2m = 0    (1) và x2 – 4x + m = 0    (2). 
Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm gấp đôi một nghiệm của phương trình (2)
	

	
	Gọi x0 là nghiệm của phương trình (2) thỏa mãn điều kiện thì 2x0 là nghiệm phương trình (1)

Thay x0 vào pt (1); 2x0 vào pt (2) ta được: 

.
	0,25đ

	
	Do x0  0 nên m  0


Thay  vào pt(2) ta được: 
Thử lại ta thấy m = –45 thì pt (1) có nghiệm x = 18, pt (2) có nghiệm x = 9 thỏa mãn yêu cầu
Vậy m = –45
	0,25đ









	ĐỀ 9
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Hàm số nào sau đây có đồ thị là một đường cong parabol?




A.                   B. 	C. 	D. 

Câu 2. Đồ thị hàm số  có đồ thị nằm bên dưới trục hoành khi




A. .                  B. .	C. 	D. 

Câu 3. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số đã cho nằm phía trên trục hoành.

B. Đồ thị hàm số đã cho nhận trục  làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số đi qua điểm .
D. Đồ thị hàm số có điểm thấp nhất là gốc tọa độ.

Câu 4. Đồ thị hàm số  không đi qua điểm nào sau đây?




A. .                B. 	C. 	 D. 


Câu 5. Cho phương trình  có  Khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về nghiệm của phương trình?
A. Phương trình vô nghiệm.	B. Phương trình có nghiệm.
C. Phương trình có hai nghiệm cùng dấu.	D. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.


Câu 6. Phương trình  có biệt thức  Phương trình này có hai nghiệm phân biệt khi 




A.                 B. 	C. 	D. 
Câu 7. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Phương trình  có tổng hai nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Số đo của góc nội tiếp chắn cung có số đo  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11. Tam giác vuông có cạnh huyền  cm thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác là giao điểm của
A. ba đường trung tuyến.	B. ba đường phân giác.
C. ba đường trung trực. D. ba đường cao.
Câu 13. Trong các hình dưới đây, hình nào vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn?

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mọi tứ giác luôn nội tiếp được đường tròn.

B. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng 
C. Tất cả các hình thang đều là tứ giác nội tiếp.
D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 15. Cho tam giác đều  cạnh  thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 16. Cho hình vuông  có tâm  Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm




A. .	B. 	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm):
Câu 17 ( 1,0 điểm): Cho hàm số  y = ax2 .Tìm a để đồ thị hàm số đi qua M( 3;-4)
Câu 18 (2,0 điểm): Cho phương trình: x2 – 2x + m = 0  (với n là tham số, x là ẩn).
a) Giải phương trình với m  = - 3
b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt và nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.










Câu 19 (3,0 điểm): Cho đường tròn tâm  đường kính  Hai dây cung  và  cắt nhau tại   nằm bên trong đường tròn  Vẽ  vuông góc với  tại  Chứng minh rằng:

a) Tứ giác  nội tiếp.


b)  là tia phân giác của 


c)  Điểm  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
---------------------------- Hết------------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9




I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0.25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án đúng
	D
	B
	B
	D
	D
	C
	B
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	B
	B
	C


II.  PHẦN TỰ LUẬN  (6,0 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17
(1,0 điểm)
	Vì hàm số  y = ax2  đi qua M ( 3; - 4) nên:
a. 32 = -4

Suy ra a =
	 
0,5
0,5

	Câu 18
(2,0 điểm)
	a) Với m = -3, phương trình đã cho trở thành: 
x2 - 2x – 3 = 0
Ta có :  a-b+c = 1 - (-2) + (-3) = 1 + 2 - 3 = 0 
Vậy với m = -3, phương trình đã cho có nghiệm: x1 = -1;  x2 = 3
	
0,25
0,5
0,25

	
	
b)  = b/2 - ac = 1- m 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt khi:> 0
1- m > 0
m < 1
	0,25


0,25

	
	Theo hệ thức vi-ét ta có:


Ta có:  x1 = 2x2
Suy ra  x1 - 2x2 = 0 
Giải hệ phương trình:




Ta được: x1 =  ; x2 =  

Ta  có: 

Suy  ra m =   (thỏa mãn)

Vậy m =   thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.
	
0,25







0,25
0,25



0,25

	Câu 19 (3,0 điểm)
 
	 
	0,25

	
	
a) Ta có:  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

Vì vuông tại B. Suy ra ba điểm A, B, E cùng thuộc đường tròn đường kính AE.

Lại có  vuông tại F. Suy ra ba điểm A, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính AE.
Do đó 4 điểm A, B, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính AE.
Vậy tứ giác ABEF nội tiếp.
	0,25


0,25

0,25

	
	


b) Vì tứ giác  nội tiếp nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (1)




Chứng minh tương tự câu a, ta có tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính  Suy ra  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (2)


Lại có  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (3)

Từ (1); (2); (3) suy ra  


Vậy  là tia phân giác của 
	  0,25



0,25


0,25
0,25

	
	

Chứng minh tương tự câu 2, ta có  là tia phân giác của 




Xét  có  là hai đường phân giác của tam giác cắt nhau tại  nên  là giao điểm ba đường phân giác của tam giác này. 


Do đó  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

	  0,5

0,25

0,25




	ĐỀ 10
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất của mỗi câu sau và ghi vào giấy bài làm (Ví dụ 1A, 2B)
Câu 1: Điểm nào sau đây thuộc hàm số 
            A. (-1; 2)                             B. (1; 2 )               C. (1; 1 )                    D. ( -2 ; -2 ) 
Câu 2: Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có biệt thức Δ là 
A. Δ = b2 - 4ac. 		B. Δ = - b2 – 4ac. C. Δ = - b2 + 4ac. D. Δ = b2 + 4ac.
Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn
A. 0x2 + 6x + 3 = 0. 		B. 2x2 – 5x + 3 = 0.     C. 2x – 3 = 0. D. 4x3 + 2x2 – 1 = 0.
Câu 4: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm phân biệt khi
A. ∆ = 0. 		B. ∆ ≥ 0.             C. ∆ < 0. 	D. ∆ > 0.

Câu 5: Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (). Theo hệ thức Vi-ét ta có:
         A. .   = -              B. . =                      C. . =               D..  = -
Câu 6. Hàm số nào sau đây có đồ thị là một đường cong parabol?



	A. 	B. 	C. 	D. y = 2
Quan sát hình dưới đây trả lời  câu 7. 

[image: ]
[bookmark: c1q]Câu 7: Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]	A. Hình 1.       B. Hình 2           C. Hình 3            D. Hình 4.
Câu 8: Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao điểm của các các đường
	A. đường trung trực.                       B. đường trung tuyến .
	C. đường phân giác ngoài.                   D. đường phân giác trong.

Câu 9: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?
	  A. Hình thoi.      
	B. Hình thang.    
	C. Hình chữ nhât.              
	D. Hình bình hành.


Câu 10: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Khi đó:




[bookmark: _Hlk174883532]    A. 		B. 	   C.      D. 
Câu 11: Đa giác nào dưới đây không là đa giác đều?
    A. Hình vuông.		B. Hình bình hành .	    C. Lục giác đều.	D. Hình tam giác đều .

Câu 12. Phép quay với góc quay nào sau đây với  là tâm biến tam giác đều thành chính nó?




	A. 	B. 	C. 	D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: ( 2,0đ)  a) Vẽ đồ thị hàm số hàm số . 
	

b) Người ta muốn dựng khung cổng hình chữ nhật rộng  và cao  bên ngoài được bao bởi một khung thép dạng nửa đường tròn. Tính chiều dài (đơn vị mét) của đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ   nhất).
	[image: ]


Bài 2: (1,75đ)  Cho phương trình: x2 + 6x + 5 = 0.        

a)  Xác định các hệ số a; b; c  và b’ của phương trình. 
b) Tính Δ của phương trình. Với x1, x2  là hai nghiệm của phương trình trên. Tính x1 + x2;   x1.x2 ,
 2 x1 + 2x2 -  x1.x2 , 



Bài 3 ( 1,0đ)Hàng ngày Nam tới trường bằng xe đạp. Nhà Nam cách trường . Nam tính rằng nếu vận tốc lúc đi lớn hơn lúc về  thì thời gian về nhiều hơn thời gian lúc đi  phút. Hỏi vận tốc Nam đạp xe đến trường là bao nhiêu km/h?










Bài 4 ( 2,25điểm )Cho đường tròn tâm  đường kính  Hai dây cung  và  cắt nhau tại   nằm bên trong đường tròn  Vẽ  vuông góc với  tại  Chứng minh rằng:

a. Tứ giác  nội tiếp.


b.  là tia phân giác của 
-------- Hết--------
HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
(2,0đ)
		x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	

	2
	

	0
	

	2


 Lập đúng bảng một số giá trị tương ứng x, y của hàm số







(-2; 2); (-1;  ); (0; 0); (1;  ); (2; 2)
	0,5đ



	
	
Vẽ đúng đồ thị hàm số 
	0,5đ

	
		
 [image: ]




Giả sử  là khung cổng hình chữ nhật  và  nội tiếp nửa đường tròn  (hình vẽ).
	



Gọi  là trung điểm của BC

Khi đó  





Vì  cùng nằm trên nửa đường tròn  nên  suy ra  nằm trên đường trung trực của 



Do đó  là đường trung trực của đoạn thẳng  nên 



Mà  (do  là hình chữ nhật) nên 


Xét tứ giác  có  =  =  = 900 nên  là hình chữ nhật. 

Do đó 



Xét  vuông tại  theo định lí Pythagore, ta có: 
Do đó    (m) 


Nửa chu vi đường tròn  là: 

Vậy chiều dài của đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó là: 
	







0,25đ


0,25đ


0,25đ
0,25đ

	Bài 2
1,75đ
	a) a = 1 ; b = 6 ; c = 5 ; b’ = 3 
	   1đ

	
	b) Δ  = b2 - 4ac  = 62 -4.1.5 = 16
 Phương trình có  = 16 > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2. Khi đó, theo định lý Viète có: 
x1 + x2 = -6;
 x1.x2 = 5
 -  = 2( = 2(-6)  -5 = -17
	0,25đ


0,25đ

0,25đ


	Bài 3
(1,0đ)
	

Gọi vận tốc Nam đạp xe đến trường là  thì  vận tốc Nam đạp xe về nhà là 


Thời gian Nam đạp xe đến trường là  Thời gian Nam đạp xe về nhà là 


Thời gian về nhiều hơn thời gian đi là  phút= ( 1/10 giờ) , ta có phương trình: 



Giải phương trình ta được  

Vậy vận tốc Nam đạp xe đến trường là 

	0,1đ

0,2đ

0,2đ



0,2đ

    0,2đ

0,1đ


	Bài 4
(2,25đ)
	Hình vẽ 
[image: ] 
	

0,5đ

	
	a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp


Vì điểm  nằm trên đường tròn đường kính  nên  = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).





Do  vuông tại  nên đường tròn ngoại tiếp tam giác có tâm là trung điểm  hay đường tròn ngoại tiếp tam giác  có đường kính .




Tương tự,  nên  vuông tại  có đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đường kính 


Do đó, các điểm  đều nằm trên đường tròn đường kính 
Vậy ABEF nội tiếp đường tròn đường tròn đường tròn đường kính AE.
  b) Chứng minh FE là tia phân giác của 


Tứ giác  nội tiếp nên   =    (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (1)


Chứng minh tương tự câu a , ta có tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 

Suy ra      =  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (2)



Lại có tứ giác  nội tiếp đường tròn  nên    =  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  hay     =  (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra    =    hay  là tia phân giác của  .
	

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ

0,25đ


(Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)
Học sinh khuyết tật không làm bài 1b và bài 4 vẫn cho điểm tối đa. 
	ĐỀ 11
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.


Câu 1: (1,5 điểm)
1) Sau khi điều tra số tiền điện phải trả của 50 hộ gia đình trong một tháng (đơn vị: nghìn đồng), người ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây:
[image: ]

[bookmark: _gjdgxs]Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm .






2) Một hộp có  quả bóng được đánh số thứ tự từ  đến . Xét phép thử “ Lấy ngẫu nhiên  quả bóng từ hộp”. Tính xác suất của biến cố : “Lấy được quả bóng được đánh số chia hết cho ”.
Câu 2: (2,0 điểm)



Cho hai biểu thức  và  với .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Chứng minh .


3) Đặt . Tìm giá trị nhỏ nhất của 
Câu 3: (2,0 điểm) 




Bác An chia số tiền  triệu đồng của mình cho hai khoản đầu tư. Sau một năm, tổng số tiền lãi thu được là  triệu đồng. Lãi suất cho khoản đầu tư thứ nhất là năm và khoản  đầu tư thứ hai là năm. Tính số tiền bác An đầu tư cho mỗi khoản?
[image: ]
Câu 4: (4,0 điểm)
Một bánh pizza có dạng hình tròn với đường kính 30cm. Một đầu bếp cắt một miếng bánh pizza hình quạt với góc 450 (như hình vẽ).
1. Tính độ dài cung tròn của miếng pizza.
2. Tính diện tích của miếng pizza.


3. Cho đường tròn (O;R), đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác B và C). AE cắt CD tại K . 
a) Chứng minh bốn điểm K,E,B,I cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh AK.AE = AI.AB.
c) Gọi P là giao điểm của tia BE và tia DC, Q là giao điểm của AP và BK. Chứng minh IK là phân giác của góc EIQ.
Câu 5: (0,5 điểm)	
Một bể bơi  mini có dạng hình hộp chữ nhật có mặt đáy MNPQ là hình vuông (hình vẽ). Hãy tìm độ dài cạnh MN của mặt đáy và chiều cao AM của bể bơi sao cho tổng diện tích các mặt làm bể bơi (bao gồm 4 mặt xung quanh và một mặt đáy) là nhỏ nhất, biết rằng thể tích của bể bơi là 4m3.

[image: ]


…….Hết…..



HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)

	
1) Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm .


Tần số ghép nhóm của nhóm  là .


Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm  là: .






2) Một hộp có  quả bóng được đánh số thứ tự từ  đến . Xét phép thử “ Lấy ngẫu nhiên  quả bóng từ hộp”. Tính xác suất của biến cố : “Lấy được quả bóng được đánh số chia hết cho ”.

Xét phép thử: “Lấy ngẫu nhiên  quả bóng từ hộp”.

Ta thấy các kết quả của phép thử là đồng khả năng xảy ra, nên tập hợp các kết quả xảy ra phép thử đó là .


Số phần tử của tập hợp  là 



Có 8 kết quả thuận lợi của biến cố là:  Vậy 
	

0,5


0,5







0,25


0,25

	Câu 2
(2,0 điểm)

	



1) Với  (TMĐK) nên  Thay vào  ta được: 


Vậy  khi 

2) 







3) 

Ta có:  nên:



Dấu " = " xảy ra khi  (thỏa mãn ĐKXĐ)


Vậy  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 khi .
	

0,5










1,0đ








0,5

	Câu 3
(2,0 điểm)

	

Gọi số tiền bác An đầu tư cho mỗi khoản lần lượt là  (triệu đồng, ;)


Tổng số tiền ban đâu bác An có là  triệu đồng nên ta có phương trình:  (1)




Lãi suất cho khoản đầu tư thứ nhất là năm và khoảng đầu tư thứ hai là năm. Sau một năm, tổng số tiền lãi thu được là  triệu đồng nên ta có phương trình:  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:





Từ phương trình :  thay vào phương trình  ta được:







 (thoả mãn)


Với  suy ra  (thoả mãn)

Vậy số tiền bác An đầu tư cho mỗi khoản lần lượt là:  triệu đồng.
	0,25



0,5




0,5







0,5

0,25

	Câu 4.1
0,5đ
	 (cm)
	0,5đ

	Câu 4.2
1đ
	(cm2)
	1đ

	Câu 4.3
(2,5 điểm)
	

a) Chứng minh bốn điểm K,E,B,I cùng thuộc một đường tròn.
Xét (O;R) có: Góc AEB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay góc KEB = 90°
Đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm I 
Suy ra góc KIB = 90°
Xét KEB vuông tại E 
Suy ra K,E,B thuộc đường tròn đường kính KB                             (1)
Xét KIB vuông tại I 
Suy ra K,I,B thuộc đường tròn đường kính KB                           (2) 
Hay bốn điểm K,E,B,I cùng thuộc một đường tròn đường kính KB.
b) Chứng minh AK.AE = AI.AB.
Xét AKI và ABE, ta có: A là góc chung và góc AIK = góc AEB = 90° 
Suy raAKI đồng dạng ABE (g-g)
Suy ra 
Hay AK.AE = AI.AB (đpcm)
c) Gọi P là giao điểm của tia BE và tia DC, Q là giao điểm của AP và BK. Chứng minh IK là phân giác của góc EIQ. 
Xét APB có: PI  AB (I  AB); AE  PB (EPB); PI cắt AE tại K
Suy ra K là trọng tâm của APB
Suy ra BQ  AP (QAP) 
Suy ra góc AQB = 90° hay góc AQK = 90°
Đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm I, suy ra góc AIK = 90°
Chứng minh được bốn điểm A,I,Q,K cùng thuộc đường tròn đường kính AK 
Suy ra AIKQ là tứ giác nội tiếp
Suy ra góc QAK = góc QIK (hai góc nội tiếp cùng chắn QK)
Ta có: KEBI là tứ giác nội tiếp (cmt) 
Suy ra góc KIE = góc KBE (hai góc nội tiếp cùng chắn EK)
Lại có: góc QAK = góc KBE (hai góc nội tiếp cùng chắn cung QE)
Suy ra góc KIE = góc KIQ hay IK là phân giác của góc EIQ (đpcm)
	


0,25















0,5đ


0,25đ

0,5đ





0,5d









0,25




0,25

	Câu 5
(0,5 điểm)

	

	




0,25


0,25


* Ghi chú: - Nếu HS làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa
 - Bài hình không có hình vẽ hoặc vẽ sai hình thì không chấm phần chứng minh.

	ĐỀ 12
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Câu 1. Điểm  thuộc đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2 (TH) Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 9 được ghi lại trong bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



Giá trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó


A. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là , tần số là .


B. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là , tần số là .


C. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là , tần số là .


D. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là , tần số là .
Câu 3. Nếu tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn thì kết luận nào sau đây đúng?


A. .	           B. .	


C. .	                      D. .
Câu 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn.
A. [image: ]	        B. [image: ]           C. [image: ]            D. [image: ]
Câu 5. Tứ giác nào sau đây Không nội tiếp được một đường tròn?
A. Hình bình hành        B. Hình vuông	 C. Hình chữ nhật	D. Hình thang cân.

Câu 6.  Nghiệm của phương trình  là:




A.           B.      C.     D. 


Câu 7. Trong hình vẽ H17. Biết  . Số đo góc  bằng:
[image: ]




A. .              	 B. .         		 C. .   		    D. .

Câu 8. Đồ thị hàm số  là

A. Là đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận  làm trục đối xứng.

B. Là đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận  làm trục đối xứng.
C. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
D. Là đường thẳng không đi qua góc tọa độ.
Câu 9. Cho phương trình [image: ]. Khi đó phương trình có 2 nghiệm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ]. 	D. [image: ].





Câu 10.  Tổng tất cả các giá trị của  để phương trình  có hai nghiệm ,  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C..	D. .
Câu 11. Trong bài thơ “Quê hương” của tác giả Đỗ Trung Quân có hai câu thơ:
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”.
Mẫu dữ liệu thống kê các chữ cái H; N; G; L lần lượt xuất hiện trong hai câu thơ trên là: H; N; G; N; H; N; G; N; H; H; N; G; L; N; N; H; N; H; N; G. Trong mẫu dữ liệu thống kê trên, tần số của giá trị G là bao nhiêu?
A. 4	B. 5	C. 9	D. 6

Câu 12. Cho hình ngũ giác đều ABCDE có tâm O. Khi thực hiện một phép quay ngược chiều kim đồng hồ với góc quay  để điểm A biến thành điểm E thì điểm C tương ứng biến thành điểm nào?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 13.  Xét phương trình   có biệt thức . Phương trình vô nghiệm khi




	A. . 	B. . 	 C. . 	D. . 
Câu 14 . Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh 6 cm, khi đó bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 


A. 6	B. 3	C. 	D. 

Câu 15.  Một doanh nghiệp sản xuất xe ô tô khảo sát lượng xăng tiêu thụ trên  km của một số loại xe ô tô trên thị trường. Kết quả khảo sát được biểu diễn trong biểu đồ bên dưới:
[image: ]






 Tần số tương đối của số lượng xe ô tô tiêu thụ lượng xăng lớn hoặc bằng  và nhỏ hơn  là:	A. .	       B. .	            C. .	         D. .
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) 



Tìm các giá trị của để đồ thị hàm số  đi qua điểm 
Câu 2 (2,0 điểm)




Cho phương trình   ( ẩn , tham số ).


a) Giải phương trình  với . 





b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt ,  thỏa mãn .
Câu 3. (1,5 điểm) 



	Ông A có một mảnh đất hình chữ nhật, chiều dài hơn chiều rộng . Ông A quyết định bán đi một phần của mảnh đất đó. Mảnh đất còn lại sau khi bán vẫn là hình chữ nhật, nhưng so với lúc đầu thì chiều rộng đã giảm , chiều dài không đổi và diện tích là . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất lúc đầu.
Bài 4. (2 điểm)
	Cho tam giác ABC (AB<AC) nội tiếp trong (O). M là một điểm thuộc cung BC không chứa điểm A. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M lên các đường BC, AC, AB. 
Chứng minh rằng:
a. Tứ giác BFMD nội tiếp.
b. Chứng minh rằng: MF.MC = MB.ME
c. Ba điểm E, D, F thẳng hàng.
Bài 5. (0,5 điểm) 

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có nghiệm.
---HẾT---

	ĐỀ 13
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
	Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ lựa chọn một phương án duy nhất trong các phương án A, B, C, D được đưa ra.







Câu 1. Cho parabol . Điểm  và điểm  là hai điểm thuộc  và đối xứng với nhau qua trục tung. Biết điểm  có hoành độ là , khi đó tọa độ của  là




	A. 	B. 	C. 	D.                         
Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?




	A. 	B. 	C.    D.      
Câu 3. Phương trình nào sau đây có nghiệm kép




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 4. Gọi  là hai nghiệm của pt . Giá trị của Q = x1 +  x2  - x1.x2  là:
	A. Q = -2	B. Q = 0	C. Q = 3	D. Q = -1


Câu 5. Cho một đường tròn có bán kính bằng , khi đó độ dài cung tròn có số đo  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 

[image: Hình ảnh Đèn led âm trần tròn 7W Rạng Đông PT04.V2 90/7W bảo hành 2 năm]Câu 6. Một chiếc đèn led âm tường như hình bên có đường kính đường tròn ngoài là 12cm, đường kính đường tròn trong là 10cm. Diện tích phần kim loại viền xung quanh chiếc đèn led đó là?( lấy ; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) 


	A. 	B.            


	C. 	D. 
Câu 7. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho đường tròn (O; 5cm) và đường thẳng a có khoảng cách đến tâm O là d. Điều kiện để a cắt đường tròn (O) là:
	A. d= 5cm	B. d ≥ 5cm	C. d < 5cm	D. d ≤ 5cm



Câu 8. Cho   và  Biết  Vị trí tương đối của hai đường tròn là:
[image: ]	A. Trùng nhau		B. tiếp xúc nhau
	C. cắt nhau tại 2 điểm phân biệt	D. không cắt nhau
Câu 9. Trong hình vẽ bên, góc nào sau đây là góc nội tiếp?


A. 	B. 	


C. 	D.       




[image: ]Câu 10.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Cho đường tròn  ngoại tiếp  Biết (như hình vẽ). Số đo của cung nhỏ là

	A. 	

	B. 	

	C. 	

	D. 


Câu 11. Cho tam giác  vuông tại B. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác  là


        A. trung điểm cạnh 	B. trung điểm cạnh .

        C. trung điểm cạnh .	D. là giao của ba đường phân giác.
Câu 12. Trong các hình vẽ sau đây, tứ giác nào là tứ giác nội tiếp?
[image: ]




A. Tứ giác .       B. Tứ giác .        C. Tứ giác .       D. Tứ giác .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai. (2,0 điểm)
	Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.




Câu 13. Một người đi xe máy cần chạy quãng đường  trong thời gian đã dự định. Vì trời mưa nên một phần năm quãng đường đầu xe phải chạy với vận tốc trung bình chậm hơn vận tốc trung bình dự định là . Để đến nơi đúng thời gian dự định, nên trên quãng đường còn lại xe phải chạy với vận tốc trung bình nhanh hơn vận tốc trung bình dự định là . Gọi  là vận tốc trung bình dự định của xe, khi đó ta có.
	a) Thời gian dự định người đó đi hết quãng đường là 3 giờ 20 phút.


	b) Vì tổng quãng đường dài  nên ta có phương trình .


	c) Biểu thức biểu diễn thời gian xe đi một phần năm quãng đường đầu theo  là  (giờ).

	d) Vận tốc trung bình dự định là số nguyên lớn hơn .





Câu 14. Từ điểm ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến  (là các tiếp điểm). Biết .

	a) Số đo góc ở tâm .


	b) Số đo cung lớn  bằng .

	c) 







	d) Kẻ đường kính của đường tròn ,  cắt đường tròn  tại điểm  (khác ). Ta có: 

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2,0 điểm)
        Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 15 đến câu 16.
Câu 15. Một bánh xe có đường kính là . Bánh xe đó lăn trên một đoạn đường dài . Bánh xe đó đã lăn được bao nhiêu vòng (lấy )?


Câu 16. Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ hình tròn có đường kính  (như hình vẽ bên). Độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ là ……..(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).





Câu 17. Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn tâm  có  và . Tính bán kính đường tròn  (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).


[image: A close-up of a metal fence  Description automatically generated]Câu 18. Một khung sắt có dạng như hình 1. Biết  là hình vuông nội tiếp đường tròn. Nếu chu vi hình vuông bằng  thì chu vi đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 19 (1,5 điểm): Cho phương trình :   x2 – 4x + 3 = 0   
	a)  Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
	b) Gọi x1, x2  là 2 nghiệm của phương trình. Tính giá trị của  A = [image: ]. 







Câu 20 (1,5 điểm): Cho đường tròn  Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ các tiếp tuyến  và  với đường tròn đó  là các tiếp điểm) sao cho 

	a) Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp đường tròn.

	b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 

******************** Hết ********************
HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
[bookmark: _Hlk192761555]I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	D


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai (2,0 điểm)
	Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
Ý
	Câu 13
	Câu 14

	a)
	Đ
	Đ

	b)
	S
	Đ

	c)
	S
	S

	d)
	Đ
	S


Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18

	Đáp án
	100
	104
	1,4
	13


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 19
(1,5 điểm)
	Cho phương trình x2 – 4x + 3 = 0   
a) Có a+b+c = 1+(–4) + 3  =0 , vậy x1 = 1 và x2 = 3
	0,5

	
	b) Gọi x1, x2  là 2 nghiệm của phương trình. 

Theo hệ thức Vi-et ta có: S = x1 +x2 = = 4

                                         P= x1x2 =  = 3

      Xét A = [image: ]= ( x1 +x2)2 –
                                       = 42 –8.3 
                                       = 16 – 24
                                       = -8
	0,5



0,5

	Câu 20
(1,5 điểm)
	Vẽ hình đúng đến câu a 
[image: ]
	0,5

	
	
a) Tứ giác AMBO có (cmt) 

=>

tứ giác AMBO nội tiếp
	0,25

0,25

	
	b) Áp dụng định lí Pythagore tính được MO = 2R
Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB là MO/2 = R
	0,25
0,25





	ĐỀ 14
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút.



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 26. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Tìm điều kiện của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt?




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .

Câu 2: Cho phương trình  (m là tham số). Số giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 3: Hàm số  xác định với


    A. mọi giá trị 	    B. mọi giá trị 


    C. mọi giá trị 	    D. mọi giá trị 








Câu 4: Cho tam giác  nội tiếp đường tròn  có . Tia phân giác góc  và góc  lần lượt cắt đường tròn tại các điểm  và . Số đo cung nhỏ  là




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 5: Tính số đo góc  trong hình vẽ sau
[image: ]




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .






Câu 6: Trong ngày lễ hội tại địa phương, Nam có chơi trò chơi ném phi tiêu vào tấm bia có ghi các số ; ; ; ; ; . Kết quả của Nam ném và biểu diễn ở biểu đồ sau:
[image: ]
Hỏi Nam tham gia ném bao nhiêu lần?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 7: Để điểm  nằm trên parabol  thì




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 8: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai một ẩn?


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 
Câu 9: Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 20 học sinh lớp 9A như sau: 6; 7; 8; 9; 9; 8; 9; 8; 7; 7; 7; 8; 10; 9; 6; 7; 9; 7; 7; 7. Ước lượng xác suất học sinh đạt điểm 7?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 








Câu 10: Tam giác ABC có chu vi  ngoại tiếp đường tròn . Tiếp tuyến của đường tròn  song song với  cắt  theo thứ tự tại Biết . Độ dài lớn nhất có thể của là




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .



Câu 11: Một hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều cạnh và chiều cao. Khi đó hàm số thể hiện công thức tính thể tích của hình chóp theo a là




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .

Câu 12: Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 180m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức . Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất?
    A. 5 giây.	    B. 6 giây.	    C. 7 giây.	    D. 8 giây.


Câu 13: Cho hai đồ thị hàm số  và . Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 14: Bình ghi lại các điểm số mà mình đã đạt được trong một tháng như sau: 7; 9; 10; 8; 9; 9; 6; 10; 7; 9; 8; 8; 6; 10; 7; 9; 9; 10; 5; 9.
Điểm số mà Bình đạt nhiều nhất trong tháng là 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 15: Cho bài toán sau: “Quãng đường AB dài 150km. Một ô tô đi từ A đến B, sau đó nghỉ tại B trong 3 giờ 15 phút, rồi trở về A, hết tất cả 10 giờ. Biết vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về là 10km/h. Tính vận tốc của ô tô lúc về.” 

Nếu gọi vận tốc ô tô lúc về là . Trong các phương trình dưới đây, phương trình thỏa mãn bài toán trên là 


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 






Câu 16: Cho hình chữ nhật  nội tiếp đường tròn  với . Vẽ hình vuông  nội tiếp. Khi đó diện tích của hình vuông  là




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 17: Phương trình nào sau dưới đây có nghiệm kép?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 



Câu 18: Gọi  và P lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình . Giá trị của  là




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 19: Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
[image: ]
    A. Hình 4.     B. Hình 1.     C. Hình 3.     D. Hình 2.

Câu 20: Cho hàm số . Với giá trị nào của tham số m thì hàm số đã cho có đồ thị có dạng như hình vẽ dưới đây?
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 21: Tính số đo góc  trong hình vẽ sau?
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 



Câu 22: Cho hàm số . Tích các giá trị của  để  là
    A. -8.     B. -9.     C. 9.     D. 4.
Câu 23: Khẳng định nào sau đây sai?
    A. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm ba đường trung trực của tam giác.
    B. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.
    C. Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó. 
    D. Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác.
Câu 24: Một công ty vận tải dự định điều một số xe tải để vận chuyển 24 tấn hàng. Thực tế khi đến nơi thì công ty bổ sung thêm 2 xe nữa nên mỗi xe chở ít đi 2 tấn so với dự định. Biết số lượng hàng chở ở mỗi xe như nhau và mỗi xe chở một lượt. Hỏi số xe dự định được điều động là bao nhiêu? 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 







Câu 25: Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn. Biết rằng . Tia phân giác của  cắt đường tròn  tại, số đo góc  là




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .

Câu 26: Hai số  có tổng là -7 và tích là 12 thì chúng là nghiệm của phương trình nào?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho phương trình , với  là ẩn số.

    a) Tổng hai nghiệm của phương trình (1) là .

    b) Khi , phương trình (1) có hai nghiệm là 1 và -5.


    c) Có 2 giá trị dương của m để phương trình (1) có hai nghiệm  thỏa mãn .
    d) Không có giá trị nào của m để phương trình (1) vô nghiệm.





Câu 2: Cho  cân tại A, nội tiếp đường tròn . Đường cao  cắt đường tròn  tại.


    a)  là đường kính của.

    b) .

    c)  là góc nhọn.


    d) Cho . Khi đó.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


[bookmark: _Hlk170328689]Câu 1: Tìm giá trị của  để phương trình  không là phương trình bậc hai một ẩn?




Câu 2: Cho phương trình  có hai nghiệm  (với ). Giá trị của biểu thức  là




Câu 3: Cho hai số  biết  và . Giá trị của  là

Câu 4: Một cái sân hình chữ nhật có diện tích là  và chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Hỏi chiều dài của cái sân đó là bao nhiêu mét?
Câu 5: Có một hộp kín đựng 10 quả bóng có cùng kích thước và khối lượng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ, tím hoặc vàng. Thực hiện 300 lần lấy bóng, mỗi lần lấy 1 quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó trả lại bóng vào túi và trộn đều. Từ kết quả nhận được ta có bảng tần số tương đối sau:
[image: ]
Hỏi trong 300 lần lấy bóng thì lấy được bao nhiêu quả màu vàng?




Câu 6: Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác đều có cạnh . Đường kính của  là
-------------- HẾT ---------------
	- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 9
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